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I. Thành tựu hoạt động

điều phối hiến, ghép mô, tạng
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Hệ thống pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, tạng
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TỔ CHỨC GHÉP TẠNG Ở VIỆT NAM

Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia (2013)

Hội vận động hiến mô, tạng (2015)Hội ghép tạng Việt Nam (2015)

TÌNH HÌNH GHÉP TẠNG TẠI VIỆT NAM VÀ TƯƠNG LAI



Số lượng người đăng ký hiến tạng
(06/12/2022)
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1992-2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sep-21
30/09/202

2

Thận 900 219 272 279 433 638 769 925 815 474 648

Gan 27 11 8 13 9 31 50 50 71 46 97

Tim 7 2 2 3 2 3 9 12 8 6 7

Phổi 0 0 0 0 0 1 2 3 2 0 2

Khác 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0

tổng 934 232 283 296 445 673 834 990 900 526 754
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TỪ 1992-30/9/2022:7.040 (CA)



Danh sách các ca điều phối tính đến 07/10/2022

Kết quả điều phối mô, tạng từ người cho chết não

2

Ca số Thời gian Điều phối của TTĐPGTQG Nơi lấy tạng Nơi nhận tạng

1 20/07/2015 Không BV Chợ Rẫy BV TW Huế

2 04/09/2015 Có BV Chợ Rẫy BV Việt Đức

3 25/04/2016 Có BV Chợ Rẫy BV Việt Đức

4 26/02/2018 Có BV TW QĐ 108 BV Chợ Rẫy

5 05/04/2018 Không BV ĐK Đồng Nai BV Chợ Rẫy

6 16/05/2018 Có BV Việt Đức BV TW Huế

7 14/06/2018 Có BV Việt Đức BV TW Huế

8 20/08/2018 Có BV ĐK Kiên Giang BV Chợ Rẫy

9 12/12/2018 Có BV Việt Đức BV Nhi đồng II

10 13/12/2018 Có BV Chợ Rẫy BV ĐH Y Dược

11 26/1/2019 Có BV Việt Đức BV TW Huế

12 29/6/2019 Có BV Việt Đức BV Chợ Rẫy

13 15/8/2019 Có BV TW QĐ 108 BV TW Huế

14 19/8/2019 Có BV Chợ Rẫy BV Việt Đức

15 31/08/2019 Có BV Quân y 103 BV TW Huế

16 09/05/2020 Có BV Việt Đức BV Chợ Rẫy

17 15/05/2020 Có BV Việt Đức BV ĐH Y Dược

18 16/09/2020 Có BV TW QĐ 108 và BV Phổi TW BV Việt Đức

19 02/12/2020 Có BV Chợ Rẫy và BV Bà Rịa BV TW Huế và BV TW QĐ 108

20 04/05/2021 Có Bv Chợ Rẫy và BV Bà Rịa Bv ĐH Y Dược

21 16/05/2021 Có BV Bà Rịa Bv Chợ Rẫy

22 03/01/2022 Có BV Việt Đức BV TW Huế

23 06/05/2022 Có BV Nhân dân Gia Định BV TW Huế

24 22/6/2022 Có BV Việt Đức BV Phổi TW

25 14/9/2022 Có BV Bắc Ninh BV Việt Đức

26 19/9/2022 Có BV ĐH Y Hà Nội BV Việt Đức và BV TW QĐ 108



Số mô, tạng đã được lấy và điều phối

Kết quả điều phối mô, tạng từ người cho chết não

2

Ca số Tim Phổi Gan Thận Giác mạc Chi trên Tạng điều phối

1 1 1 0 2 2 Tim, phổi

2 1 0 1 2 2 Tim, Gan

3 1 0 1 2 2 Tim, Gan

4
1 1 0 2 2 Tim, 1 Thận, 

2 Giác mạc

5
1 0 0 2 2 Tim, 2 Thận, 

2 Giác mạc

6 1 0 1 2 2 Tim, 2 Giác mạc

7 1 0 1 2 2 Tim, 2 Giác mạc

8 0 0 0 2 2 2 Thận, 2 Giác mạc

9 1 1 1 2 2 1 Thận

10 1 0 1 2 2 1 Gan

11 1 0 1 2 2 1 Tim

12 1 1 1 2 2 1 Tim

13 1 1 1 2 2 1 Tim

14 1 1 1 2 2 1 Tim, 1 Gan

15 1 0 1 2 2 1 Tim, 1 Gan

16 1 0 1 2 2 1 tim

17 0 0 1 2 2 1 gan

18 1 1 1 2 0 02 cẳng tay 1 tim

19 1 1 2 1 tim, 1 gan

20 1 0 1 2 2 1 gan

21 1 0 1 2 2 1 tim, 1 gan, 2 thận

22 1 1 1 2 2 1 tim

23 1 0 1 2 2 1 tim

24 1 1 1 2 2 1 phổi

25 1 0 1 2 2 1 tim, 1 gan, 2 thận

26 1 1 1 2 2 1 tim, 1 gan, 2 thận, 1 phổi

Tổng 24 10 22 52 48 2



Thời gian vận chuyển

Kết quả điều phối mô, tạng từ người cho chết não

2

Ca số Nơi lấy tạng Nơi nhận tạng Thời gian vận chuyển

1
Tp.Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế Không ghi nhận được (Không báo

TTĐPGTQG)

2 Tp.Hồ Chí Minh Hà Nội 06h05 phút

3 Tp.Hồ Chí Minh Hà Nội 05h50 phút

4 Hà Nội Tp.Hồ Chí Minh 04h45 phút

5
Đồng Nai Tp.Hồ Chí Minh Không ghi nhận được (Không báo

TTĐPGTQG)

6 Hà Nội Thừa Thiên Huế 05h00 phút

7 Hà Nội Thừa Thiên Huế 06h10 phút

8 Kiên Giang Tp.Hồ Chí Minh 04h30 phút

9 Hà Nội Tp.Hồ Chí Minh 05h30 phút

10 P12, Q5, Tp.Hồ Chí Minh P11, Q5, Tp.Hồ Chí Minh 00h05 phút

11 Hà Nội Thừa Thiên Huế 06h10 phút

12 Hà Nội Tp.Hồ Chí Minh 04h45 phút

13 Hà Nội Thừa Thiên Huế 05h00 phút

14 Tp.Hồ Chí Minh Hà Nội 04h45 phút

15 Hà Nội Thừa Thiên Huế 05h00 phút

16 Hà Nội Tp.Hồ Chí Minh 04h45 phút

17 Hà Nội Tp.Hồ Chí Minh 04h45 phút

18 Viện phổi TW BV 108 – BV HN Việt Đức 10 phút

19 TP.Vũng Tàu Thừa Thiên Huế và Hà Nội 05h30 phút

20 TP.Vũng Tàu Tp.Hồ Chí Minh 1h15 phút

21 TP.Vũng Tàu Tp.Hồ Chí Minh 1h15 phút

22 Hà Nội Thừa Thiên Huế 04h30 phút

23 Tp.Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế 03h09 phút

24 40 Tràng Thi – Hà Nội 463 Hoàng Hoa Thám – Hà Nội 20 phút

25 Bắc Ninh Hà Nội 50 phút

26 01 Tôn Thất Tùng – Hà Nội 40 Tràng Thi / 1B Trần Hưng Đạo – Hà Nội 15 phút



- Thiếu nguồn mô, tạng hiến tặng

- Ghép tạng cho bệnh nhân chưa có tên trên danh sách chờ

ghép quốc gia

- Chưa tiếp nhận đăng ký hiến mô tạng

- Chưa có quy định về chi phí ghép tạng thống nhất trong

toàn quốc

- Tính trạng mua bán tạng diễn biến phức tạp

II. Một số vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay

2



- Nhóm chuyên gia chẩn đoán chết não và lấy tạng di động

- Cập nhật Danh sách chờ ghép quốc gia

- Cơ chế tài chính của các đơn vị nhận tạng để chi trả chi phí

hồi sức, đánh giá chết não, điều phối, vận chuyển mô, tạng

- Điều phối nguồn tạng hiến trực tiếp (không qua hệ thống

điều phối Quốc gia)

- Truyền thông hiến tặng mô, tạng và sau ghép mô, tạng

II. Một số vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay

2



VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH



Cơ chế điều phối lấy, ghép tạng tại Hoa Kỳ

2



CƠ CHẾ THANH TOÁN CHI PHÍ ĐIỀU PHỐI

2



CẤU THÀNH CHI PHÍ ĐIỀU PHỐI

2
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III. Đề xuất giải pháp phát triển

1. Sớm sửa đổi, bổ sung Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ

phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

2. Tổ chức chẩn đoán chết não, hồi sức và lấy tạng

tại chỗ, không vận chuyển người chết não hiến

tạng tới cơ sở y tế khác.

3. Xác định rõ tạng hiến là Quà tặng sự sống, là tài

sản quốc gia

4. Tuân thủ tuyên bố Istanbul về phòng chống buôn

bán tạng và du lịch ghép tạng.



III. Đề xuất giải pháp phát triển

6. Phối hợp giữa Trung tâm và các đơn vị ghép tạng

7. Xây dựng gói chi phí “điều phối” … làm cơ sở thanh

toán và áp dụng chung trong cả nước.

8. Xây dựng giá gói dịch vụ ghép thận làm cơ sở cho

BHYT thanh toán

9. Thống nhất cơ chế phối hợp truyền thông vận động

hiến tặng mô, tạng trước và sau khi lấy, ghép.

10.Xây dựng thông tư tổ chức và điều phối mô, tạng hiến

tặng



IV. KẾT LUẬN

1. Cho và nhận tạng cần thực hiện theo nguyên tắc

nhân đạo, công bằng và tuân thủ pháp luật.

2. Chỉ tiến hành ghép tạng khi người ghép có tên trong

“Danh sách chờ ghép Quốc gia” và có chỉ định ghép

của Hội đồng tư vấn.

3. “Danh sách chờ ghép Quốc gia” là cơ sở pháp lý cho

việc điều phối lấy, ghép qua hệ thống “Phần mềm

Quản lý và Điều phối ghép tạng Quốc gia”



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
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